
STT HỌC
VỊ MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNH ghi chú

Ngày -Giờ Địa điểm Ngày -Giờ Địa điểm Ngày -Giờ Địa điểm

KHOA DU LỊCH

1 NGUYỄN THỊ MY MY ThS.. Kiến thức cơ sở Cao đẳng du lịch

2 CAO THỊ CẨM HƯƠNG ThS.. Kiến thức cơ sở Cao đẳng du lịch

3 HỒ SỬ MINH TÀI CN. Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng du lịch

4 LÊ HỒNG VƯƠNG CN. Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng du lịch

5 BÙI THỊ TIẾN ThS.. Kiến thức cơ sở Quản trị du lịch KS - NH

6 giờ

6 giờ

6 giờ

Buổi 1 Buổi 2 Buổi  3HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12-2013

17h45-21h00
04/12/2013

 GĐ 414
209 Phan Thanh

17h45-21h00
02/12/2013

 GĐ 313
209 Phan Thanh

17h45-21h00
05/12/2013

 GĐ 214
209 Phan Thanh

17h45-21h00
08/12/2013

 GĐ 414
209 Phan Thanh

17h45-21h00
03/12/2013

Phòng 406
209 Phan Thanh

17h45-21h00
06/12/2013

Phòng 306
209 Phan Thanh

5 BÙI THỊ TIẾN ThS.. Kiến thức cơ sở Quản trị du lịch KS - NH

6 VÕ ĐỨC HIẾU CN. Kiến thức cơ sở Quản trị du lịch KS - NH

7 HOÀNG THỊ CẨM VÂN ThS.. Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch KS - NH

8 HỒ SỬ MINH TÀI CN. Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch KS - NH
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

9 TRẦN HỒNG PHONG ThS..
Những NLCB của CN
Marx-Lenin

Bậc đại học (Kế toán,
QTKD, TC-NH)

17h45-21h00
02/12/2013

HT 713
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
05/12/2013

HT 713
K7/25 Quang Trung

17h45-19h45
08/12/2013

HT 713
K7/25 Quang

Trung

10 NGUYỄN THỊ HẢI LÊN ThS..
Những NLCB của CN
Marx-Lenin

Bậc đại học (Các khối
ngành còn lại)

17h45-21h00
04/12/2013

HT 713
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
07/12/2013

HT 713
K7/25 Quang Trung

17h45-19h45
09/12/2013

HT 713
K7/25 Quang

Trung

11 TRẦN QUỐC HUY CN. Tư tưởng Hồ Chí Minh Các khối ngành bậc cao
đẳng 6 giờ 17h45-21h00

03/12/2013
HT 713

K7/25 Quang Trung
17h45-21h00
06/12/2013

HT 713
K7/25 Quang Trung

KHOA  XÂY DỰNG

6 giờ

8 giờ

8 giờ

17h45-21h00
03/12/2013

Phòng 406
209 Phan Thanh

17h45-21h00
06/12/2013

Phòng 306
209 Phan Thanh

17h45-21h00
05/12/2013

Phòng 406
209 Phan Thanh

17h45-21h00
10/12/2013

Phòng 406
209 Phan Thanh

09h15-11h15
08/12/2013

Phòng 207
209 Phan Thanh

KHOA  XÂY DỰNG

12 NGUYỄN CỬU NHỊ KS. Kiến thức cơ sở Cao đẳng xây dựng 6 giờ 17h45-21h00
02/12/2013

Phòng 303
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
07/12/2013

GĐ 313
209 Phan Thanh

13 NGUYỄN ĐÌNH KHANH ThS.. Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng xây dựng 6 giờ 17h45-21h00
05/12/2013

Phòng 307
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
10/12/2013

GĐ 313
209 Phan Thanh

KHOA KẾ TOÁN

14 NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN ThS.. Kiến thức cơ sở Kế toán DN + Kiểm toán
15 MAI THỊ QUỲNH NHƯ ThS.. Kiến thức cơ sở Kế toán DN + Kiểm toán
16 LÊ ANH TUẤN ThS.. Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
17 HỒ THỊ PHI YẾN ThS.. Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
18 TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG ThS.. Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán
19 PHẠM THỊ HIỀN HẢO CN. Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán
20 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG ThS.. Kiến thức cơ sở Cao đẳng kế toán

8 giờ

8 giờ

6 giờ

6 giờ

09h15-11h15
08/12/2013

GĐ 510
K7/25 Quang

Trung
09h15-11h15
08/12/2013

Phòng 308
K7/25 Quang

Trung

17h45-21h00
11/12/2013

Phòng 703
182 Nguyễn Văn Linh

17h45-21h00
10/12/2013

GĐ 508
209 Phan Thanh

17h45-21h00
07/12/2013

Phòng 703
182 Nguyễn Văn Linh

17h45-21h00
02/12/2013

GĐ 407
209 Phan Thanh

17h45-21h00
03/12/2013

GĐ 510
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
04/12/2013

GĐ 510
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
06/12/2013

GĐ 510
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
10/12/2013

GĐ 510
K7/25 Quang Trung

20 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG ThS.. Kiến thức cơ sở Cao đẳng kế toán
21 MAI HOÀNG HẢI ThS.. Kiến thức cơ sở Cao đẳng kế toán
22 LÊ THỊ HUYỀN TRÂM ThS.. Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng kế toán
23 BÙI THỊ PHƯƠNG NHUNG ThS.. Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng kế toán

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

24 VÕ ĐỨC TUẤN KS. Kiến thức cơ sở Cao đẳng Công nghệ kỹ
thuật điện, điện tử 6 giờ 17h45-21h00

02/12/2013
Phòng 802

182 Nguyễn Văn Linh
17h45-21h00
07/12/2013

Phòng 802
182 Nguyễn Văn Linh

25 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH ThS.. Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ
thuật điện, điện tử 6 giờ 17h45-21h00

05/12/2013
Phòng 803

182 Nguyễn Văn Linh
17h45-21h00
09/12/2013

Phòng 803
182 Nguyễn Văn Linh

KHOA CNTT

26 PHẠM VĂN DƯỢC ThS.. Kiến thức cơ sở Cao đẳng tin học 6 giờ 17h45-21h00
04/12/2013

Phòng 803
182 Nguyễn Văn Linh

17h45-21h00
10/12/2013

Phòng 803
182 Nguyễn Văn Linh

27 TRẦN BÀN THẠCH ThS.. Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng tin học 6 giờ 17h45-21h00
05/12/2013

Phòng 702
182 Nguyễn Văn Linh

17h45-21h00
11/12/2013

Phòng 803
182 Nguyễn Văn Linh

6 giờ

6 giờ

17h45-21h00
10/12/2013

GĐ 508
209 Phan Thanh

17h45-21h00
11/12/2013

GĐ 213
209 Phan Thanh

17h45-21h00
02/12/2013

GĐ 407
209 Phan Thanh

17h45-21h00
04/12/2013

GĐ 213
209 Phan Thanh

27 TRẦN BÀN THẠCH ThS.. Kiến thức chuyên ngành Cao đẳng tin học 6 giờ 17h45-21h00
05/12/2013

Phòng 702
182 Nguyễn Văn Linh

17h45-21h00
11/12/2013

Phòng 803
182 Nguyễn Văn Linh

KHOA QTKD

28 LÊ PHÚC MINH CHUYÊN ThS.. Kiến thức cơ sở Tài chính - Ngân hàng
29 PHẠM THỊ UYÊN THI ThS.. Kiến thức cơ sở Tài chính - Ngân hàng
30 NGUYỄN THỊ TUYÊN NGÔN ThS.. Kiến thức chuyên ngành Ngân hàng
31 NGUYỄN THỊ MINH HÀ ThS.. Kiến thức chuyên ngành Ngân hàng
32 TRỊNH LÊ TÂN ThS.. Kiến thức cơ sở QTKD Tổng hợp
33 ĐOÀN THỊ THÚY HẢI ThS.. Kiến thức cơ sở QTKD Tổng hợp
34 HỒ TẤN TUYẾN ThS.. Kiến thức chuyên ngành QTKD Tổng hợp
35 NGUYỄN HUY TUÂN ThS.. Kiến thức chuyên ngành QTKD Tổng hợp

PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

8 giờ

8 giờ

6 giờ

6 giờ

09h15-11h15
08/12/2013

GĐ 508
209 Phan Thanh

17h45-21h00
14/12/2013

GĐ 410
K7/25 Quang Trung

09h15-11h15
08/12/2013

Phòng 506
209 Phan Thanh

17h45-21h00
13/12/2013

GĐ 513
182 Nguyễn Văn Linh

17h45-21h00
10/12/2013

GĐ 410
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
07/12/2013

GĐ 410
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
06/12/2013

GĐ 513
182 Nguyễn Văn Linh

17h45-21h00
03/12/2013

GĐ 410
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
03/12/2013

Phòng 305
K7/25 Quang Trung

17h45-21h00
10/12/2013

Phòng 305
K7/25 Quang Trung

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải


	DS ON THI

